
Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

   
Lời giới thiệu: Có những từ ngữ của miền Nam và miền Bắc trước ngày 30 tháng 4 năm 1975
viết và cách dùng giống nhau

  

nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chữ viết giống y hệt như nhau nhưng ý nghĩa (hòan tòan
khác biệt) dễ dàng gây “hoang mang” (confused) nếu người đọc (hoặc người nghe) không biết
trước.

Ở Việt Nam sau 1975, vì nhiều lý do, một số từ ngữ của miền Nam (VNCH) đã bị thay thế hẳn.
Tuy nhiên văn hóa và truyền thông của cộng đồng người Việt tị nạn CS ở hải ngọai vẫn tiếp tục
duy trì các từ ngữ VNCH.

Tôi cố gắng thu nhặt một số từ ngữ (của VC và VNCH) thuộc lọai “dễ dàng gây hoang mang”
này và tạm xếp vào một bảng đối chiếu dưới đây để quí vị rộng đường tham khảo; tùy ý sử
dụng; và để may ra giúp quí vị tránh các trường hợp đáng tiếc (bị đồng bào chung quanh hiểu
lầm “địa chỉ” của mình).

 

Tiếng VC Tiếng Việt
Ấn tượng Đáng ghi nhớ, đáng nhớ

Bác sỹ / Ca sỹBác sĩ / Ca sĩ
Bang Tiểu bang (State)
Bắc bộ / Trung bộ / Nam bộBắc phần / Trung phần / Nam phần
Báo cáo Thưa trình, nói, kể
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Bảo quảnChe chở, giữ gìn, bảo vệ
Bài nóiDiễn văn
Bảo hiểm (mũ)An tòan (mũ)
Bèo Rẻ (tiền)
Bị (đẹp)Không dùng động từ “bị;” chỉ dùng tĩnh từ (đẹp)Bồi dưỡngNghỉ ngơi, tẩm bổ, săn sóc, chăm nom, ăn uống đầy đủBóng đáTúc cầuBức xúcDồn nén, bực tứcBất ngờNgạc nhiên (surprised)Bổ sungThêm, bổ túc
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Vũ cầuChảnhKiêu ngạo, làm tàngChất lượngPhẩm chất tốt (chỉ đề cập phẩm “quality,” không đề cập lượng “quantity”)Chất xámTrí tuệ, sự thông minhChế độQuy chếChỉ đạo
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Chỉ thị, ra lệnhChỉ tiêuĐịnh suấtChủ trìChủ tọaChữa cháyCứu hỏaChiêu đãi
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Thết đãiChuiLén lútChuyên chởNói lên, nêu raChuyển ngữ
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DịchChứng minh nhân dânThẻ Căn cuớcChủ đạoChínhCo cụm
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Thu hẹpCông đoànNghiệp đoànCông nghiệpKỹ nghệCông trình
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Công tácCơ bảnCăn bảnCơ khí (tĩnh từ!)Cầu kỳ, phức tạpCơ sở
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Căn bản, nguồn gốcCửa khẩuPhi cảng, Hải cảngCụm từ
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Nhóm chữCứu hộCứu cấp
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Nấu ăn chung, ăn tập thể / Nấu ăn riêng, ăn gia đìnhĐại tràQuy mô, cỡ lớnĐảm bảo
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Bảo đảmĐăng kýGhi danh, ghi tênĐáp án
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Kết quả, trả lờiĐề xuấtĐề nghịĐội ngũ
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Hàng ngũĐộng nãoVận dụng trí óc, suy luận, suy nghĩĐồng bào dân tộc
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Đồng bào sắc tộcĐộng tháiĐộng lựcĐộng viên
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Khuyến khíchĐột xuất- Bất ngờ
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Đơn giảnGiao lưu
 23 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Giao thiệp, trao đổi
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Quan ThuếHàng không dân dụng
 26 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Hàng không dân sựHát đôi
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Song caHát tốp
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Hợp caHạt nhân (vũ khí)
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Nguyên tửHậu cần
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Tiếp liệuHọc vị
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Bằng cấpHệ quả
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Hậu quảHiện đại
 33 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tối tânHộ Nhà
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Gia đìnhHộ chiếu
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Sổ Thông hànhHồ hởi
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Phấn khởiHộ khẩu
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Tờ khai gia đìnhHội chữ thập đỏ
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Hội Hồng Thập TựHoành tráng
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Nguy nga, tráng lệ, đồ sộHưng phấn
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Kích động, vui sướngHữu hảo
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Tốt đẹpHữu nghị
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Thân hữuHuyện
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Quận
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Có thể xẩy ra (possible)Khẩn trương
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Nhanh lênKhâu
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Ngoại tệKiệt suất
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Trải qua
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Ngũ Giác Đài / Tòa Bạch ỐcLiên hoan
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 57 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13
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T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Đi làm thêm (2nd job / nghề phụ, nghề tay trái)Nhà khách 72 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Khách sạnNhất trí 73 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Đồng lòng, đồng ýNhất quán 74 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Luôn luôn, trước sau như mộtNgười nước ngoài 75 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Ngoại kiềuNỗi niềm (tĩnh từ!) 76 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Vẻ suy tư
 77 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Phần cứngCương liệuPhần mềm 78 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Nhu liệuPhản ánh 79 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Phản ảnhPhản hồi 80 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Trả lời, hồi âmPhát sóng 81 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Phát thanhPhó Tiến Sĩ 82 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Cao HọcPhi khẩu 83 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Phi trường, phi cảngPhi vụ 84 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Một vụ trao đổi thương mại (a business deal thương vụ)Phục hồi nhân phẩm 85 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Hoàn lươngPhương án 86 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Kế hoạch
 87 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quá tảiQuá sức, quá mức

 88 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quán triệtHiểu rõ

 89 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quản lýQuản trị

 90 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quảng trườngCông trường

 91 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quân hàm

 92 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Cấp bực
 93 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quy hoạch

 94 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Kế hoạch
 95 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Quy trình

 96 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tiến trình
 97 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Sốc (“shocked)”

 98 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Kinh hoàng, kinh ngạc, ngạc nhiên
 99 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Sơ tán

 100 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tản cư
 101 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Sư

 102 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Sư đoàn
 103 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Sự cố

 104 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Trở ngại
 105 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tập đòan / Doanh nghiệp

 106 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Công ty
 107 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tên lửa

 108 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Hỏa tiễn
 109 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tham gia lưu thông (xe cộ)

 110 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Lưu hành
 111 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tham quan

 112 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Thăm viếng
 113 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thanh lý

 114 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Thanh toán, chứng minh
 115 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thân thương

 116 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Thân mến
 117 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thị phần

 118 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Thị trường
 119 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thu nhập

 120 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Lợi tức
 121 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thư giãn

 122 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tỉnh táo, giải trí
 123 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Thuyết phục (tính)

 124 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Có lý (makes sense), hợp lý, tin được
 125 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tiên tiến

 126 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Xuất sắc
 127 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tiến công

 128 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tấn công
 129 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tiếp thu

 130 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tiếp nhận, thâu nhận, lãnh hội
 131 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tiêu dùng

 132 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tiêu thụ
 133 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tổ lái

 134 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Phi hành đòan
 135 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tờ rơi

 136 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Truyền đơn
 137 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tranh thủ

 138 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Cố gắng
 139 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Trí tuệ

 140 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Kiến thức
 141 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Triển khai

 142 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Khai triển
 143 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tư duy

 144 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Suy nghĩ
 145 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Tư liệu

 146 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tài liệu
 147 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Từ

 148 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tiếng, chữ
 149 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Ùn tắc

 150 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tắt nghẽn
 151 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Vấn nạn

 152 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Vấn đề
 153 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Vận động viên

 154 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Lực sĩ
 155 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Vô tư

 156 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Tự nhiên
 157 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Xác tín

 158 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Chính xác
 159 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Xe con

 160 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Xe du lịch
 161 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Xe khách

 162 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13

Xe đò
 163 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13Xử lý

 164 / 174



Bảng Đối Chiếu Từ Ngữ...   

T&#225;c Gi&#7843;:  T.V.G. 
Ch&#250;a Nh&#7853;t, 06 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2009 15:13
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